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Câu 1: Đặc điểm cơ bản nhất để phân biệt nhóm động vật không xương sống với nhóm động vật có xương sống là?
A. Hình thái đa dạng.                 B. Không có xương sống.
C. Kích thước cơ thể lớn.          D. Sống lâu.
Câu 2: Cho các ngành động vật sau:
(1) Thân mềm                  (4) Ruột khoang
(2) Bò sát                         (5) Chân khớp
(3) Lưỡng cư                   (6) Giun
Động vật không xương sống bao gồm các ngành nào sau đây?
A. (1), (2), (3), (4)                     B. (2), (3), (5), (6)
C. (1), (4), (5), (6)                     D. (2), (3), (4), (6)
Câu 3: Nhóm động vật nào sau đây có số lượng loài lớn nhất?
A. Nhóm thân mềm                  B. Nhóm chân khớp
C. Nhóm ruột khoang               D. Nhóm giun
Câu 4: Loài nào dưới đây không thuộc ngành Thân mềm?
A. Sứa                  B. Ốc sên              C. Mực                 D. Hàu
Câu 5: Loài nào dưới đây là loài giun kí sinh?
A. Giun quế          B. Giun đất           C. Giun kim          D. Rươi
Câu 6: Cá cóc trong hình bên là đại biện của nhóm động vật nào sau đây?
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Câu 7: Động vật có xương sống bao gồm:
A. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú
B. Cá, chân khớp, bò sát, chim, thú
C. Cá, lưỡng cư, bò sát, ruột khoang, thú
D. Thân mềm, lưỡng cư, bò sát, chim, thú
Câu 8: Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm của các ngành giun?
A. Bộ xương ngoài bằng kitin, các chân phân đốt, khớp động với nhau
B. Cơ thể mềm, không phân đốt, có vỏ cứng bao bên ngoài
C. Cơ thể dài, đối xứng hai bên, phân biệt đầu, thân
D. Cơ thể đối xứng tỏa tròn, ruột hình túi
Câu 9: San hô là đại diện của ngành động vật không xương sống nào?
A. Ruột khoang       B. Thân mềm    C. Chân khớp        D. Các ngành Giun
Câu 10: Ngành thân mềm có cơ thể mềm và rất dễ bị tổn thương. Đặc điểm cấu tạo nào sau đây giúp chúng có thể hạn chế được nhược điểm đó của cơ thể?
A. Tốc độ di chuyển nhanh              B. Có lớp vỏ cứng bên ngoài cơ thể
C. Có nọc độc                                  D. Có bộ xương ngoài bằng kitin










Câu 1: Động vật có xương sống bao gồm:
A. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú
B. Cá, chân khớp, bò sát, chim, thú
C. Cá, lưỡng cư, bò sát, ruột khoang, thú
D. Thân mềm, lưỡng cư, bò sát, chim, thú
Hiển thị đáp án
Câu 2: Tập hợp các loài nào sau đây thuộc lớp Động vật có vú (Thú)?
A. Tôm, muỗi, lợn, cừu                     B. Bò, châu chấu, sư tử, voi
C. Cá voi, vịt trời, rùa, thỏ                 D. Gấu, mèo, dê, cá heo
Hiển thị đáp án
Câu 3: Cá heo trong hình bên là đại diện của nhóm động vật nào sau đây?
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A. Cá                    B. Thú                  C. Lưỡng cư                   D. Bò sát
Hiển thị đáp án
Câu 4: Cá cóc trong hình bên là đại biện của nhóm động vật nào sau đây?
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A. Cá                    B. Lưỡng cư                   C. Bò sát                        D. Thú
Hiển thị đáp án
Câu 5: Loài cá nào dưới đây không phải là đại diện của lớp cá sụn?
A. Cá mập            B. Cá đuối            C. Cá voi              D. Cá nhám
Hiển thị đáp án
Câu 6: Đặc điểm của đa số các loài lưỡng cư có độc là gì?
A. Kích thước lớn                     B. Sống ở những nơi khí hậu khắc nghiệt
C. Cơ thể có gai                        D. Có màu sắc sặc sỡ
Hiển thị đáp án
Câu 7: Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm của lớp Chim?
A. Da trần, luôn ẩm ướt, dễ thấm nước, hô hấp bằng da và phổi
B. Có lông vũ bao phủ cơ thể, đi bằng hai chân, chi trước biến đổi thành cánh
C. Có lông mao bao phủ khắp cơ thể, có răng, đẻ con và nuôi con bằng sữa mẹ
D. Da khô, phủ vảy sừng, hô hấp bằng phổi, đẻ trứng
Hiển thị đáp án
Câu 8: Lớp động vật nào dưới đây có khả năng hô hấp bằng hai cơ quan?
A. Bò sát              B. Lưỡng cư                   C. Cá                    D. Chim
Hiển thị đáp án
Câu 9: Lớp động vật nào dưới đây không đẻ trứng?
A. Thú                  B. Chim                C. Bò sát               D. Lưỡng cư
Hiển thị đáp án
Câu 10: Loài chim nào dưới đây có khả năng bơi và lặn tốt nhất?
A. Chim thiên nga                     B. Chim sâm cầm
C. Chim cánh cụt                      D. Chim mòng biển
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